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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Khoá XV, kỳ họp thứ tám

(Từ 13/7 đến 15/7/2004)
  NGHỊ QUYẾT:
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND  và UBND ngày 26/11/2003;

- Sau khi xem xét Tờ trình số 87/TT-TT- HĐND ngày 10/7/2004 của Thường trực HĐND  tỉnh và thảo luận;

                                                QUYẾT NGHỊ:


1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế hoạt động của Đại biểu, Tổ đại biểu; hướng dẫn xếp loại đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009;

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua;

3. Thường trực HĐND tỉnh, Các đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện  Nghị quyết này.

                                                            HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
                                                                           CHỦ TỊCH







Nguyễn Hữu điền
                                                              ( Đã ký)
QUY CHẾ: hoạt động của đại biểu và tổ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số:10/2004/NQ-HĐND-KXVI ngày 15/7/2004 của HĐND tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 2)

Điều 1: Đại biểu HĐND tỉnh là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh, có các quyền và thực hiện các nhiệm vụ được quy định từ Điều 36 đến Điều 47 của Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Điều 2: Đại biều HĐND tỉnh có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐND tỉnh, các buổi thảo luận, họp tổ đại biểu, các cuộc họp Ban nếu đại biểu là thành viên Ban và tham gia các hoạt động khác của HĐND tỉnh. Trong trường hợp vì lý do không cần thiết không tham dự được phải báo cáo và được đồng ý của Chủ toạ kỳ họp;

Trước kỳ họp HĐND tỉnh, khi nhận được thông báo dự kiến về thời gian, chương trình kỳ họp do Thường trực HĐND tỉnh gửi đến, đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh để lấy ý kiến cử tri các vấn đề sẽ đưa ra thảo luận và quyết định tại kỳ họp HĐND tỉnh;

Trong kỳ họp HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tham gia thảo luận và quyết định chương trình làm việc của kỳ họp HĐND tỉnh; thảo luận tại phiên họp toàn thể và ở Tổ; biểu quyết thông qua những vấn đề thuộc nội dung, chương trình kỳ họp;

Sau kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp, phổ biến, tuyên truyền, vận động và cùng nhân dân thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Sau các đợt tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh báo  cáo kết quả, các kiến nghị của cử tri nơi tiếp súc với tổ trưởng Tổ đại biểu để Tổ đại trưởng tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định;

Khi làm nhiệm vụ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh xuất trình thẻ đại biểu HĐND ;

Khi dự họp và tiếp súc cử tri làm các nhiệm vụ khác của đại biểu HĐND tỉnh phải đeo huy hiệu đại biểu.

Điều 3:  Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm trả lời cử tri nhận được yêu cầu, kiến nghị của cử tri;

Khi nhận được khiếu nại, tố cáo công dân (trừ đơn nặc danh), đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm xem xét yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật các cơ quan phải thông báo trở lại cho đại biểu HĐND tỉnh và người khiếu nại; tố cáo biết kết quả; đại biểu HĐND tỉnh thông báo cho Thường trực HĐND tỉnh biết kết quả giải quyết để theo dõi tổng hợp chung.

Điều 4:   Đại biểu HĐND tỉnh có quyền giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế- xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân trên địa bàn;

Khi phát hiện vi phạm, đại biểu HĐND tỉnh có quyền yêu cầu cơ quan đơn vị và tổ chức có vi phạm kịp thời chấm dứt ngay những việc làm trái pháp luật, chính sách của Nhà nước và kịp thời phản ánh cho Thường trực HĐND tỉnh biết. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến các vi phạm phải có trách nhiệm giải quyết và trả lời các yêu cầu của đại biểu bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết.

Điều 5:  Các đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở cùng đơn vị hành chính cấp huyện hợp thành Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Mỗi Tổ đại biểu HĐND tỉnh có Tổ trưởng, Tổ phó do đại biểu trong Tổ cử và được Thường trực HĐND tỉnh đồng ý để điều hành công việc chung của Tổ;

Tổ trưởng có trách nhiệm duy trì mối quan hệ thường xuyên với Thường xuyên với Thường trực HĐND tỉnh, với UBMTTQ, Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành, thị để tổ chức, đảm bảo các hoạt động của Tổ đại biểu và tổng hợp báo cáo kết quả các đợt tiếp xúc cử tri, kết quả họp tổ gửi về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định;

Tổ phó giúp việc cho Tổ trưởng và được uỷ quyền khi Tổ trưởng vắng mặt.

Điều 6:  Ba tháng một lần, Tổ đại biểu HĐND tỉnh họp để bàn kế hoạch công tác và kiểm điểm hoạt động của Tổ đại biểu và các đại biểu trong Tổ, Hàng năm, Tổ đại biểu họp để kiểm điểm và xếp loại hoạt động các đại biểu và Tổ đại biểu. Khi họp, Tổ trưởng gửi giấy mời cho Thường trực HĐND tỉnh dự để theo dõi chung và phải có biên bản họp Tổ.

Điều 7: Hàng năm căn cư tiêu chuẩn và đề nghị của Tổ trưởng đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQ tỉnh xếp loại hoạt động của đại biểu, tổ đại biểu và Tổ đại biểu có hướng dẫn kèm theo Quy chế này.

Quy chế này đã được HĐND tỉnh khoá XVI thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 15/7/2004.





HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ








CHỦ TỊCH







    Nguyễn Hữu Điền








    (Đã ký)

HƯỚNG DẪN Tiêu chuẩn xếp loại hoạt động đại biểu và tổ đại biểu (Đính kèm Quy chế hoạt động của đại biểu và Tổ đại biểu)

I- Đối với Đại biểu


Về tiêu chuẩn:


1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp các buổi họp Tổ đại biểu và tích cực phát biểu ý kiến thảo luận kỳ họp của HĐND tỉnh. Đại biểu HĐND tỉnh công tác ở tỉnh và các huyện, thành, thị phải tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND huyện, thành,thị nơi ứng cử. Đại biểu HĐND tỉnh công tác tại xã, phường, thị trân phải tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND xã, phường, thị trấn nơi ứng cử;


2. Tham dự đầy đủ các đợt tiếp xúc với cử tri, thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, tổng hợp kịp thời đầy đủ các kiến nghị của cử tri báo cáo với tổ trưởng đại biểu để tổng hợp báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị và thông báo kết quả hoạt động của mình trước cử tri;


3. Tham gia các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khi yêu cầu, thực hiện tốt sự phân công của Tổ trưởng Tổ đại biểu. Đại biểu là thành viên các Ban HĐND tỉnh phải tham gia đầy đủ và có trách nhiệm đối với các hoạt động của Ban;


4. Gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh; thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác mà đại biểu đang đảm nhiệm.


Về xếp loại:


1. Đại biểu hoạt động tốt:


- Đạt được cả 4 tiêu chuẩn.


- Nếu chỉ đạt 3 tiêu chuẩn, còn 1 tiêu chuẩn nào đó chưa đạt những lý do chính đáng được Thường trực HĐND tỉnh đồng thời ý thì vẫn xếp loại tốt.


2. Đại biểu hoạt động khá:


Đạt 3 trong 4 tiêu chuẩn, còn 1 tiêu chuẩn nào đó chưa đạt, không có lý do chính đáng.


3. Đại biểu hoạt động trung bình:


Chỉ đạt 2 hoặc 1 trong 4 tiêu chuẩn.

II- Đối với Tổ đại biểu


Về tiêu chuẩn:


1. Thực hiện đầy đủ chế độ họp của Tổ, nội dung họp Tổ theo điều 7, Quy chế hoạt động của đại biểu và Tổ đại biểu HĐND tỉnh.


2. Thực hiện tốt các đợt tiếp xúc cử tri, hoặc theo hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh; tổng hợp và báo cáo đầy đủ kết quả sau mỗi lần tiếp xúc cử tri và họp Tổ gửi về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.


3. Hàng năm tiến hành kiểm điểm, xếp loại hoạt động đối với đại biểu và Tổ đại biểu.


4. Có quan hệ phối hợp tốt với các cấp uỷ, Thường trực HĐND, chính quyền và MTTQ các huyện, thành, thị để tổ chức và bảo đảm các hoạt động của đại biểu trong Tổ có hiệu quả.


Về Xếp loại:


1. Tổ đại biểu hoạt động tốt:


- Đạt cả 4 tiêu chuẩn trên;


- Có từ 80% trở lên số đại biểu trong tổ xếp loại hoạt động tốt.


2. Tổ đại biểu hoạt động khá:


- Đạt 3 trong 4 tiêu chuẩn trên;


- Có từ 60% đến dưới 80% số đại biểu trong tổ xếp loại tốt.


3. Tổ đại biểu hoạt động trung bình:


- Chỉ đạt 2 trong 4 tiêu chuẩn trên.


- Có dưới 60% đại biểu xếp loại tốt.

